
                    UBND TỈNH NINH THUẬN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                     Số:        /BC-SVHTTDL                         Ninh Thuận, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 

 

Tiếp nhận Công văn số 5069/VPUB-PVHCC ngày 06/12/2021 của Văn hòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2021 trên hệ thống báo cáo Chính phủ,  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo như sau:  

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) 

1. Đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật (QPPL): không 

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL: không 

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC 

- Trong năm 2021, Tham mưu UBND tỉnh công bố 05 Quyết định công bố thủ 

tục hành chính gồm: Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 về việc công 

bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trên lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 496/QĐ ngày 

22/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; Quyết định số 

794/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật 

biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Ninh Thuận. 

  - Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố: 126/126; trong đó số TTHC 

được công khai: 126 

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của cơ quan Sở tính đến 

thời điểm báo cáo: 153 thủ tục hành chính; trong đó, số TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cơ quan Sở: 126 thủ tục (tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định 

là: 33 TTHC), cấp huyện 20 thủ tục, cấp xã 07 thủ tục.   
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4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

  - Tổng số TTHC đã rà soát: 100 TTHC. 

- Số TTHC đề nghị phân cấp: 20 TTHC, Trong đó: Phân cấp ngay: 19 thủ tục, 

phân cấp kèm theo các điều kiện bảo đảm khác: 01 thủ tục 

- Số TTHC không đề nghị phân cấp: 80 thủ tục.   

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC 

- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: không 

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới tiếp 

nhận trong kỳ: 219 (trực tuyến: 52; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 161); số từ 

kỳ trước chuyển qua: 6 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 219; trong đó, giải quyết trước hạn: 208, đúng 

hạn: 11, quá hạn: 0 

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 02; trong đó, trong hạn: 02, quá hạn: 0 

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

Chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 

một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.  

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

Thực hiện số hóa hồ sơ theo Kế hoạch UBND tỉnh; đẩy mạnh việc tuyên 

truyền, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công mức độ 4.  

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Ngoài việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước 

trong từng thời điểm; Sở đã tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, 

ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của công chức, viên chức được phân công nhiệm vụ 

thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ so cho người dân, doanh nghiệp; quyền và nghĩa 

vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có thái độ 

tích cực trong công tác kiểm soát TTHC, phê phán những hiện tượng tiêu cực, thái 

độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức trong quá 

trình giải quyết thủ tục hành chính 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Được sự quan tâm của Văn phòng UBND tỉnh về hướng dẫn công tác Kiểm 

soát TTHC, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện tốt việc kiểm 

soát, rà soát TTHC, kịp thời tham mưu UBND tỉnh  công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành về hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và 

Thủ tục hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”; 

kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục 

hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo hướng cắt 

giảm các TTHC đã bị bãi bỏ, không còn hiệu lực và không phát sinh hồ sơ thực tế, 
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cũng như không phát sinh yêu cầu thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trong 

thời gian qua. 

 III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 

- Tiếp tục thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm soát Thủ 

tục hành chính tại Sở; thực hiện báo cáo định kỳ trên Hệ thống báo cáo của Chính 

phủ theo đúng thời gian quy định; 

- Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của Sở; không để hồ sơ trễ hẹn, tồn đọng, nghiêm túc thực 

hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn; kịp thời giải đáp những 

khó khăn, vướng mắt của doanh nghiệp. 

- Thực hiện tốt việc số hóa hồ sơ tại bộ phận một cửa, thường xuyên rà soát, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, công khai kịp thời thủ tục hành chính mới 

ban hành, thủ tục được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo đúng quy định.  

- Tiếp tục rà soát tham mưu đơn giản hóa thủ tục hành chính, thường xuyên rà 

soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục hành chính theo hướng tinh 

gọn, hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- Trung tâm PVHCC (VP UBND tỉnh); 
- Lãnh đạo Sở;  
- Các phòng thuộc sở;          
- Lưu: VT, VP. ĐMĐ 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hòa  
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- Đon vị báo cáo: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Đơn vị nhận báo cáo: 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đơn vị tính: số PAKN. 

STT 
Tên ngành, lĩnh 

vực có PAKN 

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN 

Số PAKN đã 

xử lý được 

đăng tải 

công  khai Tổng số 

Theo nội 

dung 

Theo thời 

điểm tiếp 

nhận 

Đã xử lý Đang xử lý 

Tổng số 

Theo nội 

dung 

Theo thời điểm 

tiếp nhận 

Tổng số 

Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước 

Trong 

kỳ 

Hành 

vi 

hành 

chính 

Quy 

định 

hành 

chính 

Từ kỳ 

trước 

Trong 

kỳ 

(1) (2) (3)=(4)+(5)=(6)+(7) (4) (5) (6) (7) (8)=(9)+(10)-(ll)+(12) (9) (10) (11) (12) (13)=(14)+(15) (14) (15) (16) 

 Không Không     Không     Không    

TỔNG CỘNG Không     Không     Không    

Biểu số II.05a/VPCP/KSTT KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) 

VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH 

TẠI SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Kỳ báo cáo: Năm 2021. 

(Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021) 
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- Đơn vị báo cáo: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Đơn vị nhận báo cáo: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

Đơn vị tính: số hồ sơ TTHC. 

 

S 

T 

T 

Lĩnh vực giải quyết 

 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang 

giải quyết 

Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tổng 

số 

Trong 

hạn  

 

Quá 

hạn 

 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bưu 

chính 

(1) (2) (3)=(4)+(5)+(6) (4) (5) (6) 
(7)=(8)+(9)

+(10) 
(8) (9) (10) 

(11)=(12)

+(13) 
(12) (13) 

1 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở  187 51 130 6 187 182 5 0 0 0 0 

2 Lĩnh vực Du lịch khác  1 0 01 0 1 1 0 0 0 0 0 

3 Lĩnh vực Di sản văn hóa 7 1 6 0 7 5 2 0 0 0 0 

4 Lĩnh vực Lữ hành 21 0 21 0 21 18 3 0 0 0 0 

5 Lĩnh vực thể dục thể thao  3 0 3 0 3 2 1 0 0 0 0 
 

 

 

 

 

 

 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYÉT THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH TẠI SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Kỳ báo cáo: Năm 2021. 

(Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021) 

 

Biểu số II.06a/VPCP/KSTT 
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TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

                                             VÀ TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

                                                     VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN “4 TẠI CHÔ” 

                                                   TẠI BỘ PHẠN MỘT CỬA CỦA SỞ VHTT&DL 
                                                              Kỳ báo cáo: Năm 2021. 

                                                         (Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021) 

 

SỐ LƯỢNG TTHC TRIỀN KHAI TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA 

 

STT 

 

 

Lĩnh vực 

 

 

Tổng số TTHC thuộc phạm vi 

quản lý của Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

TTHC được thực hiện  

theo CCMC  

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

theo CCMC được ban hành 

Tổng số 

TTHC 
Cấp tỉnh 

Cấp 

huyện 
Cấp xã 

Tổng số 

TTHC 

Tại 

BPMC 

cấp tỉnh 

Tại BPMC 

cấp huyện 

Tại 

BPMC 

cấp xã 

Tổng số  

quy trình 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 
Cấp xã 

(1) (2) (3)=(4)+(5) +(6) (4) (5) (6) (7)=(8)+(9) +(10) (8) (9) (10) (11X12)+(13)4-14) (12) (13) (14) 

1  Lĩnh vực Văn hóa 87 61 20 6 87 61 20 6 61 61 0 0 

2  Lĩnh vực Thể thao 36 35 0 1 36 35 0 1 35 35 0 0 

3  Lĩnh vực Du lịch 30 30 0 0 30 30 0 0 30 30 0 0 

TÔNG CỘNG 153 126 20 7 153 126 20 7  126 126 0 0 
  
 

 

 

Biểu số II.07b/VPCP/KSTT 
- Đơn vị báo cáo: Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch  

- Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

Đơn vị tính: TTHC, %. 
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